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                                  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7 
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết
	Nghị luận về một vấn đề trong đời sống
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1
	Đọc hiểu
	Truyện ngụ ngôn

	Nhận biết:

- Nhận biết được đề tài, chi tiết tiêu biểu của văn bản.

- Nhận biết được ngôi kể, đặc điểm của lời kể trong truyện.

- Nhận diện được nhân vật, tình huống, cốt truyện, không gian, thời gian trong truyện ngụ ngôn.

Thông hiểu:

- Tóm tắt được cốt truyện.

- Nêu được chủ đề, thông điệp mà văn bản muốn gửi đến người đọc.

- Phân tích, lí giải được ý nghĩa, tác dụng của các chi tiết tiêu biểu.

- Trình bày được tính cách nhân vật thể hiện qua cử chỉ, hành động, lời thoại; qua lời của người kể chuyện. 

- Giải thích được ý nghĩa, tác dụng của thành ngữ, tục ngữ; biện pháp tu từ nói quá; nghĩa của từ trong ngữ cảnh; chức năng của liên kết và mạch lạc trong văn bản.
Vận dụng:

- Rút ra được bài học cho bản thân từ nội dung, ý nghĩa của câu chuyện trong tác phẩm.
- Thể hiện được thái độ đồng tình / không đồng tình / đồng tình một phần với bài học được thể hiện qua tác phẩm.
	3TN
	5TN
	2TL
	

	2.
	Viết
	Viết bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống.


	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề trong đời sống trình bày rõ vấn đề và ý kiến (trình bày ý kiến tán thành) của người viết; đưa ra được lí lẽ rõ ràng và bằng chứng đa dạng
	1*
	1*
	1*
	1 TL*

	Tổng
	
	3 TN
	5TN
	2 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	20
	40
	30
	10

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40
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I. ĐỌC HIỂU: (6,0 điểm)
       Đọc văn bản sau và lựa chọn phương án trả lời đúng nhất:

RÙA HỌC BAY

Bên bờ sông có một chú Rùa đang ra sức tập bay.

-  Cố lên nào… 1, 2, 3… Cố lên…

Một con Chim Sẻ bay ngang qua, thấy thế liền hỏi:

-  Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?

Rùa thở dài đáp:

-  Tôi đang tập bay đấy, Chim Sẻ ạ!

Nghe vậy, Chim Sẻ rất ngạc nhiên, hỏi lại Rùa:

-  Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với Thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.

Rùa nhăn mặt trả lời:

- Thôi thôi, anh đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuộc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được, tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.

Chim Sẻ cười:

-  Nhưng mà anh đâu có cánh!

Nhưng Rùa vẫn không lay chuyển.

-  Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ!

Chim Sẻ lại nói:

-  Nhưng anh đâu có cánh thì làm sao mà bay được, tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó đi thì hơn. Thôi, tôi đi chơi đây!

Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Rùa nghĩ:

-  Thế này không ổn. Mình phải đi mời thầy về dạy mới được.

Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo, hi vọng sẽ tìm được thầy. Một hôm, Rùa đi tới một vách đá, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng:

-  Đây chính là người thầy mà mình đang tìm kiếm.

Rùa liền hét to:

-  Đại Bàng ơi, xin hãy dạy tôi bay với!

Đại Bàng ân cần nhắc nhở Rùa:

-  Tôi và Rùa không giống nhau. Rùa không có cánh, làm sao mà bay được!

Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:

-  Đại Bàng xem, tôi có cánh rồi đây này. Xin anh hãy nhận tôi làm đồ đệ đi.

Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Đại Bàng nhấc bổng Rùa lên, bay cao hơn những ngọn cây. Rùa thích quá reo lên:

-  A ha! Mình sắp biết bay rồi!

Đang bay trên không trung thì Đại Bàng bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi tự do xuống, mặc cho Rùa cố gắng vỗ đôi cánh tới tấp nhưng không ăn thua gì.

-  Cứu với! Ai cứu tôi với…

Rùa rơi thẳng xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.

Kể từ đó, trên mai của Rùa có những vết rạn ngang dọc, đó là dấu tích của lần Rùa học bay với Đại Bàng.

                                                         ( Truyện ngụ ngôn Việt Nam)

Câu 1:  Câu chuyện Rùa học bay được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất, số ít    B. Ngôi thứ nhất, số nhiều    C. Ngôi thứ hai           D. Ngôi thứ ba                                             
Câu 2: Đâu là không gian xảy ra câu chuyện?

A. ở khu rừng nọ             B. ở trên cánh đồng                C. ở bên bờ sông         D. ở trên bãi biển  
Câu 3: Rùa học bay nhằm mục đích gì?
A. muốn mình nhanh nhẹn hơn                 B. ra oai với những con vật khác
C. thi chạy với Thỏ thêm một lần nữa       D. tự do bay lượn trên bầu trời 

Câu 4: Từ ngữ in đậm trong đoạn văn dưới đây được sử dung theo hình thức liên kết nào? 
     Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển.

A. Phép thế                   B. Phép lặp                    C. Phép liên tưởng                      D. Phép nối

Câu 5:  Phương án nào sau đây thể hiện đúng thứ tự các sự việc của cốt truyện? 

(1) Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay và xin Đại Bàng làm thầy của mình.

(2) Đại Bàng cho Rùa bay trên không trung, Rùa rơi xuống một tảng đá to.

(3) Rùa ra sức tập bay ở bờ sông sau khi thua Thỏ trong cuộc chạy thi chạy.

(4) Rùa may cho mình bộ cánh bằng lông chim và ra sức luyện tập.

A. (3) - (4) - (1) - (2)                   B. (3) -  (1) - (2) - (4)

C. (1) - (4) - (2) - (3)                   D. (4) -  (1) -  (2) - (3)
Câu 6: Trong câu chuyện, Chim Sẻ đã khuyên Rùa điều gì?
A. may một đôi cánh bằng lông chim            B. từ bỏ việc học bay
C. đi tìm thầy dạy học bay                             D. thi chạy đua với Thỏ

Câu 7: Nguyên nhân những vết rạn trên mai Rùa là: 
A. vì làm việc mình yêu thích nên xấu xí một chút cũng không sao
B. vì ham thích điều mới lạ nên chuốc hậu quả
C. vì làm việc không đúng khả năng của mình nên phải nhận lấy hậu quả
D. vì Rùa khi gặp sự cố trong cuộc sống
Câu 8: Theo em, Rùa là hình ảnh đại diện cho những kiểu người nào  trong cuộc sống?

A.  kiêu ngạo                 B.  không hiểu rõ đặc điểm, năng lực của bản thân

C. thiếu kiên trì             D. quá tự tin vào tài năng của mình
 Câu 9: Em có đồng tình về hành động tập bay của Rùa không? Vì sao?

 Câu 10.: Qua câu chuyện trên, em rút ra được cho bản thân bài học nào trong cuộc sống?

II. VIẾT: (4,0 điểm) Hiện nay môi trường sống quanh ta đang lên tiếng cầu cứu.Viết bài văn trình bày suy nghĩ của em về vấn đề đó.

                                                 …………Hết………...
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - MÔN NGỨ VĂN 7
                                            NĂM HỌC :  2023 - 2024
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	C
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	B
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	B
	0,5

	
	9
	- Không đồng tình với hành động của Rùa
- Nguyên nhân vì đó là hành động mù quáng, không phù hợp với khả năng của bản thân…
(GV tôn trọng những cảm nhận đúng khác phù hợp của học sinh)
	0,5

0.5 

	
	10
	HS trình bày được quan điểm của mình và có lí giải thuyết phục.
Qua câu chuyện trên, em rút ra được cho bản thân bài học nào trong cuộc sống:
- Không nên bảo thủ, luôn biết lắng nghe những lời góp ý đúng đắn, chân thành của mọi người.
- Phải nhận thức đúng đắn về bản thân mình, thay vì ước vọng những khả năng không bao giờ thuộc về mình thì hãy cố gắng phát huy những ưu điểm của bản thân mình…
(GV tôn trọng những cảm nhận đúng khác phù hợp của học sinh)
Lưu ý: 

Học sinh nêu được 1 bài học cho 0,5, 2 bài học cho 1,0  điểm. 
HS có nhiều cách diễn đạt nhưng phải phù hợp chuẩn mực đạo đức xã hội.
	1,0

	II
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận: Mở bài nêu được vấn đề, thân bài triển khai được vấn đề, kết bài khái quát được vấn đề. 
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: 
Viết bài văn nghị luận trình bày quan điểm về việc bảo vệ môi trường sống quanh ta.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm

HS triển khai vấn đề theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; sau đây là một số gợi ý:
	

	
	
	1. Mở bài: Giới thiệu vấn đề: Môi trường đang bị ô nhiễm là một vấn đề cần được quan tâm một cách đặc biệt.

2. Thân bài:

-. Giải thích môi trường: là các yếu tố có sẵn trong tự nhiên như đất đai, nước, không khí, ánh sáng...

- Mô tả thực trạng môi trường hiện nay: 

+ Quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa giúp đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, cuộc sống của người dân ngày càng được cải thiện hơn nhưng cũng đồng thời là tác nhân gây hủy hoại môi trường:

+ Nước đang bị nhiễm chất thải từ nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, sinh hoạt của con người, phân hóa học, thuốc trừ sâu, dầu loang... làm ô nhiễm.

+ Đất đai bị xói mòn, bạc màu, lẫn nhiều rác không phân hủy. Cây xanh bị tàn phá do chặt phá, đốt rừng. Động vật bị săn bắn...

+ Không khí chứa nhiều khí độc từ nhà máy, phương tiện giao thông

-  Hậu quả:

+ Trái đất nóng lên, các hiện tượng động đất, sóng thần, sạt lở đất, lũ quét, nước biển xâm thực ngày càng nhiều dẫn thiệt hại về tài sản và tính mạng

+ Các loài thủy hải sản bị chết do nhiễm độc

+ Con người nhiễm chất độc, khí độc, tia cực tím mặt trời 

+ Thế giới đứng trước nguy cơ đói nghèo và bệnh tật

- Nguyên nhân: 

+ Con người chặt phá rừng, khai thác nguồn thủy hải sản bừa bãi bằng bom, mìn

+ Đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không quan tâm đến môi trường tự nhiên

- Bài học nhận thức và hành động: 

+ Nhận thấy bảo vệ môi trường là bảo vệ chính mình
+Tích cực trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vứt rác đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng bao bì nilon, các hóa chất độc hại cho đất...
+ Giải thích tuyên truyền, kêu gọi mọi người cùng có ý thức bảo vệ cây, bảo vệ môi trường.

+ Có biện pháp thưởng phạt với những hành động bảo vệ hoặc phá hoại môi trường.
3. Kết bài:

Khẳng định lại ý nghĩa của môi trường, bài học chung
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0, 25


Họ tên giáo viên: Vương Thi Láng
Gmail: Vuongthilang@gmail.com

